CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ 
Mã môn học: TTC3700 
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
1. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học song song với môn học cơ sở ngành.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
1. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Trình bày được khái niệm, phân loại và đánh giá được tác động đến môi trường của việc khai thác, sử dụng năng lượng và tài nguyên.
· Nhận biết, phân loại được các loại chất thải, chất độc hại và giải thích tác động của chúng đến môi trường.
· Kỹ năng:
+ Áp dụng các nguyên tắc đã học trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại Khoa CNTT.
+ Sử dụng và lưu trữ chất độc hại đảm bảo dúng quy định.
+ Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong ngành CNTT.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 
+ Tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. 
1. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	6
	2
	4
	0

	
	1. Tài nguyên 
	3
	1
	2
	 

	
	2. Năng lượng
	3
	1
	2
	 

	2
	Chương 2: Quản lý chất thải CNTT
	6
	2
	4
	

	
	1. Các loại chất thải và tác động của chúng đến môi trường
	3
	1
	2
	 

	
	2. Chất thải CNTT
	3
	1
	2
	 

	3
	Chương 3: Xử lý chất thải, chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường
	12
	3
	9
	

	
	1. Chất độc hại và tác động của chúng
	4
	1
	3
	 

	
	2. Ảnh hưởng chất độc hại đến môi trường
	4
	1
	3
	 

	
	3. Lưu trữ và sử dụng an toàn chất thải độc hại
	4
	1
	3
	

	4
	Ôn tập kết thúc môn học
	6
	2
	3
	1

	Tổng cộng
	30
	9
	20
	1


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1 : SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm và phân biệt được các dạng năng lượng, tài nguyên. 
- Giải thích được tác động của việc sử dụng năng lượng và tài nguyên đối với môi trường.
- Biết cách sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong lĩnh vực CNTT.
2. Nội dung chương:
Chương 1: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả		
1. Tài nguyên 
2. Năng lượng 
Chương 2: QUẢN LÝ CHẤT THẢI CNTT			Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Quản lý và phân loại được các loại chất thải và tác động của chúng đến môi trường. 
- Thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải CNTT đúng cách và thân thiện với môi trường.
- Biết cách sử dụng và tái chế lại chất thải CNTT.
2. Nội dung chương:
Chương 2: Quản lý chất thải CNTT					
	1. Các loại chất thải và tác động của chúng đến môi trường
	2. Chất thải CNTT
Chương 3 : XỬ LÝ CHẤT THẢI, CHẤT ĐỘC HẠI ĐÚNG CÁCH VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Giải thích được chất thải độc hại.
- Giải thích được ảnh hưởng của chất thải độc hại đối với môi trường.
- Sử dụng và lưu trữ chất thải độc hại an toàn.
2. Nội dung chương
Chương 3: Xử lý chất thải, chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường
1. Chất độc hại và tác động của chúng
2. Ảnh hưởng chất độc hại đến môi trường
3. Lưu trữ và sử dụng an toàn chất thải độc hại
Ôn tập kết thúc môn học  				    Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hệ thống và củng cố lại các kiến thức đã học ở các chương.
- Định hướng và mở rộng cho sinh viên hướng nghiên cứu, phát triển và xây dựng các bài tập nâng cao.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Mạng máy tính, máy chiếu, project.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:  
+ Phân loại, tác động đến môi trường của việc khai thác, sử dụng năng lượng và tài nguyên 
+ Phân loại các loại chất thải, chất độc hại 
+ Tác động của chất thải, chất độc hại đến môi trường
- Kỹ năng: 
+ Áp dụng nguyên tắc an toàn trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc.
+ Sử dụng và lưu trữ chất độc hại đảm bảo đúng quy định 
+ Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan
- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 
+ Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
+ Tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra, trắc nghiệm viết báo cáo, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành CNTT
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
+ Cần áp dụng phương pháp thích hợp để tích cực hóa người học.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý nắm vững các kiến thức lý thuyết cơ bản của bài học. 
+ Chú ý đọc hiểu các ý trọng tâm của bài học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Xử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.
- Ảnh hưởng của hóa chất độc hại và chất thải đến môi trường.
- Khảo sát thực tế, đưa ra các biện pháp cần cải thiện.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình xử lý chất thải rắn – PGS. TS Nguyễn Văn Phước – Khoa Môi trường ĐHBK TPHCM
[2] Giáo trình Kỹ thuật xử lý rác thải công nghiệp - PGS. TS Nguyễn Văn Phước – NXB Xây dựng
[3] Đề tài về các công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam - Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia
[4] Giáo trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Bộ GDĐT – NXB Giáo dục Việt Nam
[5] ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường những yêu cầu và hướng dẫn sử dụng-Cẩm năng tiết kiệm điện trong gia đình – Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
[6] Website:
-http://moitruongviet.edu.vn/tac-dong-tu-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-den-moitruong/
-https://khoahoc.tv/mua-bao-2018-bao-dich-chuyen-bat-thuong-can-de-phong-nhungvung-it-nhay-cam-93807 
- http://www.dlhaiduong.evn.com.vn/c3/dao-tao/Cac-bien-phap-tiet-kiem-nangluong-13-845.aspx 
- https://www.youtube.com/watch?v=bEuoNJAzRy8

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. HCM, ngày     tháng      năm 201
	

TRƯỞNG KHOA
